UBND XÃ CẨM DUỆ
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 VIÊN CHỨC THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA UBND XÃ 
	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ, chức danh
	Đơn vị công tác
	Trình độ chuyên môn
	Mã số
	Lương đang hưởng
	Đề nghị nâng lương trước hạn
	Thành tích

	
	
	
	
	
	
	
	Bậc
	Hệ số lương
	Thời gian hưởng
	Thời điểm xét nâng bậc lương lần sau
	Bậc
	Hệ số lương
	Thời gian hưởng nâng lương trước thời hạn
	Thời điểm xét nâng bậc lương lần sau
	

	1
	Phan Hồng Cảnh
	10/04/1976
	Giáo viên TH hạng II
	Trường TH Cẩm Thạch
	Đại học
	V.07.03.28
	3
	4,68
	01/08/2023
	01/03/2023
	4
	5,02
	6 tháng
	01/9/2025
	Năm học 2023-2024, 2024-2025 được UBND huyện tặng Giấy khen;
Các năm còn lại trong thời gian giữ bậc lương đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

	2
	Bùi Thị Hòa
	09/03/1974
	Giáo viên TH hạng III
	Trường TH Cẩm Thạch
	Đại học
	V.07.03.29
	8
	4,65
	01/12/2024
	01/03/2023
	9
	4,98
	6 tháng
	01/9/2025
	Năm 2025, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;  Các năm còn lại trong thời gian giữ bậc lương đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

	3
	Nguyễn Trần Quảng
	21/8/1976
	Giáo viên THCS hạng II
	Trường THCS Mỹ Duệ
	Đại học
	V.07.04.31
	4
	5,02
	01/8/2023
	01/04/2023
	5
	5,36
	9 tháng
	01/7/2025
	Năm học 2023-2024, 2024-2025: đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở;  Các năm còn lại trong thời gian giữ bậc lương đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

	4
	Nguyễn Thị Hương Như
	9/03/1978
	Giáo viên THCS hạng II
	Trường THCS Mỹ Duệ
	Đại học
	V.07.04.31
	3
	4,68
	01/8/2023
	01/6/2023
	4
	5,02
	9 tháng
	01/9/2025
	Năm học 2023-2024: bằng khen UBND tỉnh; năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở.

	5
	Tạ Viết Dũng
	27/3/1984
	Giáo viên THCS hạng II
	Trường THCS Mỹ Duệ
	Đại học
	V.07.04.31
	1
	4,00
	01/8/2023
	01/03/2023
	2
	4,34
	6 tháng
	01/9/2025
	Năm học 2022-2023, 2023-2024: Giấy khen UBND huyện; Các năm còn lại trong thời gian giữ bậc lương đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.

	6
	Nguyễn Thị Thanh Hoài
	20/01/1987
	Giáo viên TH hạng III
	Trường TH Cẩm Duệ
	Đại học
	V.07.03.29
	5
	3,66
	01/8/2023
	01/6/2023
	6
	3,99
	9 tháng
	01/9/2025
	Năm học 2020-2021: Bằng khen UBND tỉnh; năm học 2023-2024: Giấy khen UBND huyện; Năm học 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở

	7
	Đặng Thị Thanh Hoa
	10/10/1975
	Giáo viên TH hạng II
	Trường TH Cẩm Duệ
	Đại học
	V.07.03.28
	4
	5,02
	01/9/2023
	01/9/2023
	5
	5,36
	9 tháng
	01/12/2025
	Năm học 2021-2022, 2024-2025: Chiến sĩ thi đua cơ sở; 
Năm học 2021-2022, 2022-2023: Giấy khen Sở GDĐT; năm học 2023-2024: Giấy khen UBND huyện Cẩm Xuyên

	8
	Nguyễn Thị Huyền
	30/10/1982
	Kế toán viên TC
	Trường TH Cẩm Duệ
	Đại học
	06.032
	7
	3,96
	01/6/2023
	01/6/2023
	8
	4,27
	6 tháng
	01/12/2025
	Năm học 2021-2022, 2022-2023: Giấy khen UBND huyện; Cẩm Xuyên;  Các năm còn lại trong thời gian giữ bậc lương đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”.





